
1 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

                       TỔ NGỮ VĂN     

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN - LỚP 10 

 NĂM HỌC 2022-2023 

 

HỌC KÌ MỘT 

Tuần Thời gian Số tiết  (Tên bài học, chủ đề) Mục tiêu cần đạt 

20 

 

 

 

Từ 

02/01/2023 

đến: 

07/01/2023 

69 Thực hiện Chuyên đề 2  

70 
Thực hiện Chuyên đề 2  

71 
Trả bài KT cuối HKI 

 

 

72 
Thực hành Tiếng Việt     Tùy chọn 

 

 

HỌC KÌ HAI 

 

Tuần Thời gian Số 

tiết  

(Tên bài học, chủ đề) Mục tiêu cần đạt 

 Bài 6: NÂNG NIU KỶ NIỆM (Thơ) (16 tiết) 

21 

 

09/01/2023 

đến 

14/01/2023 

81 

82 

Chiếc lá đầu tiên ( Hoàng Nhuận Cầm) - Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố 

trong thơ như: Từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình. 

- Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ 

đạo mà người viết thể hiện qua VB; Phát hiện được các giá trị đạo 

đức, văn hoá từ VB; Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm 

văn học đối với quan niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của 

người đọc; Thể hiện được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về 

83 

84 

Tây Tiến ( Quang Dũng) 
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   NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 
tác phẩm. 

- Nhận biết được lỗi về trật tự từ và cách sửa. 

Viết được bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm 

trữ tình: Chủ đề, những nét đặc sắc về nghệ thuật và tác dụng 

của chúng. 

Biết giới thiệu đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác 

phẩm văn học (theo lựa chọn cá nhân). 

- Nghe và nắm bắt được ý kiến, quan điểm của người nói, biết 

nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm đó. 

Xác định được chủ đề, chủ thể trữ tình, hình thức nghệ thuật 

đặc sắc của một văn bản thơ trữ tình. 

- Biết phân tích, đánh giá nội dung, nghệ thuật một văn bản thơ 

trữ tình. 

- Biết yêu quý, trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên và tâm hồn 

con người. 

22 

30/01/2023 

đến 

04/02/2023 

  

85 

86 

Dưới bóng hoàng lan 

87 

88 
Nắng mới ( Lưu Trọng Lư) 

23 

06/02/2023 

đến 

11/02/2023 

89 

90 

Thực hành Tiếng Việt 

91 

92 

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một 

tác phẩm trữ tình. 

24 
13/02/2023 

đến 

18/02/2023 

  93 

  94 

Giới thiệu, đánh giá nội dung và nghệ thuật của 

một tác phẩm nghệ thuật văn học. 

 

95 

96 

 

Ôn tập bài 6 

 

  

25 

20/02/2023 

đến 

25/02/2023 

 

Bài 7: ANH HÙNG VÀ NGHỆ SĨ (Văn bản nghị luận – Tác giả Nguyễn Trãi)  (16 tiết) 

97 

98 

Bình Ngô đại cáo - Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ 

và bằng chứng tiêu biểu trong VB; Phân tích được mối quan hệ 
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99 giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; Vai trò của các luận 

điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung chính của 

VB; Xác định được ý nghĩa của VB. Dựa vào các quan điểm, lí lẽ 

và bằng chứng trong VB để nhận biết được mục đích, quan điểm 

của người viết. 

- Nhận biết và phân tích được vai trò của các yếu tố biểu 

cảm trong VB nghị luận. 

- Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử hoặc bối cảnh văn 

hoá, xã hội. 

- Vận dụng được những hiểu biết về Nguyễn Trãi để đọc 

hiểu một số tác phẩm của tác giả này. 

100 Thư lại dụ Vương Thông 

26 

27/02/2023 

đến 

04/03/2023 

101 
Thư lại dụ Vương Thông 

 

102 

103 

Dục Thúy Sơn 

104 

 

Nguyễn Trãi-nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà 

thơ 

27 

06/03/2023 

đến 

11/03/2023 

105 

106 

107 

108 

 

Ôn tập Kiểm tra giữa kì 2 ( Dự kiến) 

-  

28 

13/03/2023 

đến 

18/03/2023 

109 

 

Thực hành Tiếng  Việt 

 

 

- Nhận biết được nghĩa của một số từ Hán Việt thông dụng. 

- Nhận biết được một số lỗi thường gặp khi dùng từ Hán Việt. 

- Sử dụng từ Hán Việt phù hợp với ngữ cảnh và đúng nghĩa. 

110 

111 

 

Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một 

thói quen hay một quan niệm 

-  Biết viết VB đúng quy trình: chuẩn bị viết; tìm ý và lập 

dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa. 

- Viết được bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen 

hay một quan niệm. 
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112 

 

Trình bày nói về một vấn đề xã hội 

- Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội (thuyết phục người 

khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm). 

- Nghe và nắm bắt được nội dung, hình thức thuyết trình 

Chia sẻ, góp ý cho bài thuyết trình của bạn. 

29 

20/03/2023 

đến 

25/03/2023 

113 Trình bày nói về một vấn đề xã hội -  

114 Hướng dẫn chuyên đề -  

115 

116 

Ôn tập bài 7  

30 
27/03/2023 

đến 

01/04/2023 

Bài 8: ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI ( TRUYỆN) – 11 Tiết 

117 

118 

119 

Đất rừng phương Nam  Đoàn Giỏi) 

 
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện: nhân vật, 

câu chuyện, người kể chuyện, điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời 

nhân vật. 

- Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà tác 

phẩm truyện muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ 

thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ 

đề. 

- Nhận biết và phân tích được đặc điểm và tác dụng của biện pháp 

tu từ chêm xen, liệt kê. 

120 

 

Giang ( Bảo Ninh) 

 

31 
03/04/2023 

đến 

08/04/2023 

121 

 

Giang ( Bảo Ninh) 

 

122 Xuân về ( Nguyễn Bính) 

123 Buổi học cuối cùng ( An-phông-xơ Đô –rê) 

124 

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá nội 

dung và nghệ thuật một tác phẩm tự sự hoặc tác 

phẩm kịch. 

- Viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác 

phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch: chủ đề, những nét đặc sắc về  

hình thức nghệ thuật. 
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32 

10/04/2023 

đến 

15/04/2023 

125 

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá nội 

dung và nghệ thuật một tác phẩm tự sự hoặc tác 

phẩm kịch. 

126 

127 

Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật 

của một tác phẩm tự sự. 

- Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác 

phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch. 

 

128 

 

Ôn tập bài 8 

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện. 

Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác 

phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch. 

- Biết trân trọng vẻ đẹp của quê hương, yêu đất nước, con người 

Việt Nam. 

33 

17/04/2023 

đến 

22/04/2023 

Bài 9: KHÁT VỌNG ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO ( Văn bản nghị luận )  (12 tiết) 

129 

130 

Hịch tướng sĩ ( Trần Quốc Tuấn) 
- Nhận biết được mục đích, quan điểm của người viết thông qua 

các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản; nhận biết và 

phân tích được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí lẽ và bằng 

chứng của tác giả; vai trò của các yếu tố biểu cảm trong văn bản 

nghị luận. 

- Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử hoặc bối cảnh 

văn hoá, xã hội (qua văn bản và từ văn bản); nêu được ý nghĩa 

hay tác động của văn bản đối với quan niệm sống của bản thân. 

 

 
 

131 Nam quốc sơn hà – bài thơ Thần … 

132 Nam quốc sơn hà – bài thơ Thần … 

34 
24/04/2023 

đến 

29/04/2023 

133 

 

Đất Nước ( Nguyễn Đình Thi) 

134 Đất Nước ( Nguyễn Đình Thi) 

135 Tôi có một giấc mơ 

136 Tôi có một giấc mơ 

35 
01/05/2023 

đến 

06/05/2023 

137 
Thực hành Tiếng Việt - Nhận biết và chính sửa được các lỗi về mạch lạc, liên kết trong 

văn bản. 
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138 

139 

Thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng 

kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương 

tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. 

- Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp 

phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ. 

- Nhận biết được mục đích, quan điểm của người viết trong văn 

bản nghị luận. 

- Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử hoặc bối cảnh 

văn hoá, xã hội  

- Biết trân trọng lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 

 

140 

 

Ôn tâp bài 9 

  

 

36 

08/05/2023 

đến 

13/05/2023 

141 Ôn tập - KT cuối HK II - Kiểm tra kiến thức từ tuần 26 đến tuần 32 

- Thông qua bài ôn tập giúp học sinh hoàn thiện hơn năng lực đọc, 

hiểu văn bản, biết vận dụng một số kiến thức Tiếng Việt đã học để 

tạo lập văn bản 

- Đánh giá năng lực tự học, tạo lập văn bản của HS. 

- Đánh giá được năng lực tạo lập văn bản của HS về mặt kiến thức và 

khả năng diễn đạt. 

142 Ôn tập - KT cuối HK II 

143 
Ôn tập - KT cuối HK II 

144 Trả, sửa bài KT cuối HK II  

37 
15/05/2023 

đến 

20/05/2023 

 

 

Thực hiện chuyên đề 

 

38 

22/05/2023 

đến 

27/05/2023 

 

 

 

 

 

Tổng kết năm học 

 

Duyệt của Hiệu trưởng     Tổ trưởng bộ môn 

 

    Hoàng Thái Dương Phạm Ngọc Tuấn 
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               TỔ NGỮ VĂN     

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN LỚP 11 

HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2022-2023 

Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 28/05/2023  

 

 

 

Tuần  
Thời gian Tên bài 

Tiết 

PPCT 

của 

BGD 

Tiết 

tăng 

cường 

Nội dung giảng dạy 

ghi rõ trọng tâm 

 

Hướng dẫn điều 

chỉnh 

 

 

 

 

1 
Từ 09/01 

đến 

14/01/2023 

       

Hầu Trời   

 

67  
Tiết 1: Cái “tôi” của Tản 

Đà 
 

68  
Tiết 2: Những sáng tạo 

nghệ thuật 
 

Trả bài thi cuối 

HKI 

 

69  
Tiết 3: Nhận xét, sửa bài 

thi 
 

70  
Tiết 4: Nhận xét, sửa bài 

thi 
 

 17/01-

28/1/2023 
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN  
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Từ 

30/01/2023 

đến: 

04/02/2023 

Vội vàng 

 

71  
Tiết 1: Khát vọng sống 

mãnh liệt   

72  Tiết 2: Nghệ thuật 

Tràng giang  

 

73  
Tiết 3: Nỗi cô đơn, tình 

quê hương  

82  Tiết 4: Đặc sắc nghệ thuật 

3 

Từ 06/02 

đến 

11/02/2023 

Thao tác lập 

luận bác bỏ 
83  

Tiết 1: Cách bác bỏ trong 

bài văn 
 

Phân tích một 

bài thơ 
 B2 Tiết 2: Luyện tập  

Đây thôn Vĩ Dạ   

 

84  
Tiết 3: Cảnh đẹp và nỗi 

buồn 
 

85  Tiết 4: Đặc sắc nghệ thuật  

4 

Từ 13/02 

đến 

18/02/2023 

Dàn bài: Đây 

thôn Vĩ Dạ   

 
 

 

B2 
  

Bài tập đọc hiểu 
B2 Viết đoạn văn NLXH  

5 

Từ 20/02 

đến 

25/02/2023 

 

Trả bài 5- Viết 

bài 6 NLVH  

86  Tiết 1: Những lỗi phổ biến  

 B2 Tiết 2: Luyện tập đoạn văn  

Chiều tối   

 

87  Tiết 3: Vẻ đẹp tâm hồn  

 B2 Tiết 4: Cổ điển và hiện đại  

6 
Từ 27/02 

đến 

Từ ấy 

 
88  

Tiết 1: Niềm hạnh phúc 

gặp lí tưởng 
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04/03/2023  B2 Tiết 2: Đặc sắc nghệ thuật  

 

LT thao tác lập 

luận bác bỏ 

89  Tiết 3: Bài tập  

 

Nghĩa của câu 
90  Tiết 4: Nghĩa tình thái  

7 

Từ 06/03 

đến 

11/03/2023 

 

Tôi yêu em 

91  
Tiết 1: Tình yêu chân 

thành, trong sáng 
 

 B2 
Tiết 2: Viết cảm nhận về 

bài thơ  
 

Tiểu sử tóm tắt  

 

92  Tiết 3: Ví dụ  

93  Tiết 4: Thực hành  

8 

Từ 13/03 

đến 

18/03/2023 

Người trong 

bao 

94  
Tiết 1: Lối sống hèn nhát, 

bạc nhược 
 

95  
Tiết 2: Thảo luận tính thời 

sự  
 

Trả bài 6  

LT viết đoạn 

văn NLXH  

96  Tiết 3: Những lỗi phổ biến  

97  Tiết 4: Viết đoạn văn  

9 

Từ 20/03 

đến 

25/03/2023 

 

Người cầm 

quyền khôi 

phục uy quyền 

 

98  
Tiết 1: Ánh sáng của tình 

thương 
 

99  Tiết 2: Đặc sắc nghệ thuật  

Luyện tập viết 

tiểu sử tóm tắt 
100  Tiết 3: Bài tập  

Về luân lí xã 

hội ở nước ta 
101  Tiết 4: Tư tưởng đoàn thể  

10 

Từ 27/03 

đến 

01/04/2023 

Thao tác lập 

luận bình luận  
102  

Tiết 1: Các phương pháp 

bình luận 
 

Luyện tập thao 

tác lập luận bình 

luận  

103  Tiết 2: Bài tập củng cố  

Ba cống hiến  vĩ 

đại của Các 

Mác (đọc thêm)  

104  
Tiết 3: Những cống hiến 

của Mác 

Khuyến khích học 

sinh tự đọc  

 

Hướng dẫn làm 

văn bài Đây 

thôn Vĩ Dạ 

 B2 Tiết 4: Lập dàn ý  

11 

Từ 03/04 

đến 

08/04/2023 

Đặc điểm loại 

hình của tiếng 

Việt  

 

105  Tiết 1: Đặc điểm  

106  Tiết 2: Luyện tập  

Một thời đại 

trong thi ca 

107  Tiết 3: Tinh thần thơ mới  

108  Tiết 4: Nghệ thuật lập luận  

12 

Từ 10/04 

đến 

15/4/2023 

Luyện tập kết 

hợp các thao tác 

lập luận  

109  Tiết 1: Ví dụ và luyện tập  

Tóm tắt văn bản 

nghị luận  

 

110  
Tiết 2: Cách tóm tắt văn 

bản  

Tích hợp thành 

một bài: tập trung 

vào phần II, phần 

luyện tập bài Tóm 

tắt văn bản nghị 
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luận; bài tập 1 bài 

Luyện tập tóm tắt 

văn bản nghị luận.  

 

Phong cách 

ngôn ngữ chính 

luận  

 

111  Tiết 3: Lập đề cương  

112  
Tiết 4: Thảo luận, thuyết 

trình 
 

13 

Từ 17/04 

đến 

22/04/2023 

Ôn tập Văn 

học 

113  
Tiết 1: Khái niệm và văn 

bản 
 

114  Tiết 2: Đặc trưng  

Luyện tập tóm 

tắt văn bản nghị 

luận 

115  Tiết 3: Thực hành 

Tích hợp thành 

một bài: tập trung 

vào phần II, phần 

luyện tập bài Tóm 

tắt văn bản nghị 

luận; bài tập 1 bài 

Luyện tập tóm tắt 

văn bản nghị luận.  

 

Ôn tập tiếng 

Việt 
116  

Tiết 4: Hệ thống hóa kiến 

thức 
 

14 

Từ 24/04 

đến 

29/04/2023 

Ôn tập và kiểm 

tra cuối kì 2 

117 
 Tiết 1: Theo đề cương của 

tổ Văn 
 

118 
 Tiết 2: Theo đề cương của 

tổ Văn 
 

 
 Tiết 3: Theo đề cương của 

tổ Văn 
 

 
 Tiết 4: Theo đề cương của 

tổ Văn 
 

 NGHỈ LỄ  

15 

Từ 03/05 

đến 

06/05/2023 

Ôn tập và kiểm 

tra cuối kì 2 

 
B2 Tiết 1: Theo đề cương của 

tổ Văn 
 

 
B2 Tiết 2: Theo đề cương của 

tổ Văn 
 

 
B2 Tiết 3: Theo đề cương của 

tổ Văn 
 

 
B2 Tiết 4: Theo đề cương của 

tổ Văn 
 

16 

Từ 08/05 

đến 

13/05/2023 

Đọc thêm tác 

phẩm văn học 
119 

 
Tiết 1: Tùy chọn  

Một số thể loại 

văn học: kịch, 

văn nghị luận 

120 

 
Tiết 2: Kịch và văn nghị 

luận 
 

Luyện tập đọc 

hiểu và viết 

đoạn văn 

NLXH 

 

B2 

Tiết 3: Tùy chọn  

  B2 Tiết 4: Tùy chọn  

17 

Từ 15/05 

đến 

20/05/2023 

Trả bài viết số 7 

 
121  

Tiết 1: Những lỗi thông 

thường 
 

122  Tiết 2: Luyện viết đoạn văn  
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Thực hành về 

phương thức 

biểu đạt   

 B2 Tiết 3: Củng cố lí thuyết  

 B2 Tiết 4: Bài tập  

18 

Từ 22/05 

đến 

27/05/2023 

Thực hành về 

phương thức 

biểu đạt  

 

 B2 Tiết 1: Tùy chọn  

 B2 Tiết 2: Tùy chọn  

Thực hành về 

thao tác nghị 

luận  

 B2 Tiết 3: Tùy chọn  

  ÔN TẬP 

TỔNG KẾT 
    

LƯU Ý:                                                                                                                      

1. Tích hợp chủ đề Tiếng Việt: có 02 bài tích hợp thành 01 chủ đề, dạy 01 tiết.  

- Tóm tắt văn bản nghị luận  

- Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận  

2. Ghi sổ Đầu bài:  

-  GV ghi sổ Đầu bài đúng như Hướng dẫn điều chỉnh. 

-  Những bài Hướng dẫn học sinh tự đọc, ghi tiết thay thế là Bài tập Đọc, hiểu hoặc Rèn luyện 

viết đoạn văn 200 chữ 

 

              

           Duyệt của Hiệu trưởng                          Tổ Ngữ văn 
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  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                        TỔ NGỮ VĂN 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 

HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2022-2023 

Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 27/05/2023  

 

Tuần 
Thời gian Tên bài 

Tiết 

PPCT 

của 

BGD 

Tiết 

tăng 

cường 

Nội dung giảng dạy 

ghi rõ trọng tâm 

 

Hướng dẫn 

điều chỉnh 

 

1 

Từ 09/01 

đến 

14/01/2023 

 

 

Vợ chồng A Phủ 
61  Tiết 1: Giá trị nhân đạo  

62  Tiết 2: Các nhân vật  

Nghị luận về 

một tác phẩm, 

một đoạn trích 

văn xuôi. 

63  Tiết 3: Lí thuyết 

Tích hợp 

thành một chủ 

đề (1) 

 

 

Vợ chồng A Phủ 

 

 

 B2 

Tiết 4: Dàn ý  
 B2 

 16-17/1 Vợ nhặt 
64 

65 
6 Tiết 6: Giá trị nhân đạo  

 

 

17/01- 

28/1/2023 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
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Từ 

30/01/2023 

đến: 

04/02/2023 

 

Vợ nhặt 
66 

67 
 Các nhân vật  

Rừng xà nu 
   68  

Tiết 1: Hình tượng rừng 

xà nu 

 

Tích hợp 

thành một chủ 

đề (1) 

 

 B2 Hình tượng Tnú   

  B2 
Hình tượng con người 

XM 
 

3 

Từ 06/02 

đến 

11/02/2023 

 

Đọc thêm: Bắt 

sấu rừng U Minh 

Hạ. 

Dàn bài NLVH 

69  
Tiết 3: Khai phá miền 

Nam 
 

 B2 Tiết 4: Tùy chọn  

Bài tập đọc hiểu  B2 
Tiết 5: Theo TL của tổ 

Văn 
 

Bài tập đọc hiểu  B2 
Tiết 6: Theo TL của tổ 

Văn 
 

Rừng xà nu 70  
Tiết 1: Hình tượng rừng 

xà nu 

Tích hợp 

thành một chủ 

đề (1) 

 

4 

Từ 13/02 

đến 

18/02/2023 

Dàn ý: Rừng xà 

nu; 

71  
Tiết 1: Hình tượng rừng 

xà nu 

Tích hợp 

thành một chủ 

đề ( 1) 

 
72  Tiết 2: Hình tượng Tnú 

Đọc thêm: Tùy 

chọn 
73  

Tiết 3: Khai phá miền 

Nam 
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Dàn bài NLVH  B2 Tiết 4: Tùy chọn  

Bài tập đọc hiểu  B2 
Tiết 5: Theo TL của tổ 

Văn 
 

 

 

 

 

5 

Từ 20/02  

đến 

25/02/2023 

 

“Chiếc thuyền 

ngoài xa” 

74  
Tiết 1: Hình tượng 

người đàn bà 
 

75  
Tiết 2: Hình tượng 

người phóng viên 
 

Dàn bài NLVH  B2 Tiết 4: Tùy chọn  

Dàn bài “Chiếc 

thuyền ngoài xa” 

 B2 
Tiết 5: Đoạn văn về 

cuộc đời 
 

 B2 
Tiết 6: Đoạn văn về 

cuộc đời 
 

6 
Từ 27/02 đến 

04/03/2023 

Đọc thêm: Mùa 

lá rụng trong 

vườn (trích); 

Một người Hà 

Nội (trích); 

76  Tiết 1: Giá trị văn hóa Khuyến khích 

học sinh tự 

đọc 

 
77  Tiết 2: Giá trị văn hóa 

Thực hành về 

hàm ý. 

78  Tiết 3: Củng cố  

 B2 Tiết 4: Nâng cao  

Bài tập đọc hiểu 

 

 

 

B2 

 

Tiết 5: Theo TL của tổ 

Văn 

 

 

7 

Từ 06/03  

đến 

11/03/2023 

 

Hồn Trương Ba, 

da hàng thịt 

(trích); 

79  
Tiết 1: Các màn đối 

thoại 
 

80  
Tiết 2: Nội dung và 

nghệ thuật 
 

Thực hành về 

hàm ý (tiếp 

theo). 

 B2 Tiết 4: Bài tập nâng cao  

DB Hồn Trương 

Ba, da hàng thịt 

 

81  
Tiết 5: Nhân vật 

Trương Ba 
 

 B2 
Tiết 6: Nhân vật 

Trương Ba 
 

8 
Từ 13/03 đến 

18/03/2023 

Thuốc; 82  
Tiết 1: Căn bệnh mê 

muội 

Khuyến khích 

học sinh tự 

đọc 

 
Thuốc; 83  Tiết 2: Niềm tin 

Rèn luyện kĩ 

năng mở bài, kết 

bài trong bài văn 

nghị luận. 

84  Tiết 3: Một số yêu cầu  

 B2 Tiết 4: Thực hành  

Bài tập đọc hiểu  
B2 

Tiết 5: Theo TL của tổ 

Văn  

  

9 

Từ 20/03 

 đến 

25/03/2023 

 

Số phận con 

người (trích); 

85 Tiết 1: Tính cách người lính Nga  

86  Tiết 2: Giá trị hiện thực  

Bài tập đọc hiểu 

87  Tiết 3: Kiến thức  

 B2 
Tiết 5: Theo TL của tổ 

Văn 
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 B2 
Tiết 6: Theo TL của tổ 

Văn 
 

10 
đến 

01/04/2023 

Ông già và biển 

cả (trích); 

88  
Tiết 1: Hình tượng ông 

già 
 

89  
Tiết 2: Nghệ thuật tảng 

băng trôi 
 

Diễn đạt trong 

văn nghị luận. 

90  Tiết 3: Các chuẩn mực  

 B2 
Tiết 4: Bài tập về câu 

và từ 
 

Dàn bài NLVH  B2 
Tiết 5: Vận dụng kiến 

thức lớp 10+11 
 

11 

Từ 03/04 

đến 

08/04/2023 

Nhìn về vốn văn 

hóa dân tộc; 

91  Tiết 1: Những biểu hiện  

92  Tiết 2: Tinh thần chung  

Diễn đạt trong 

văn nghị luận. 

(tt) 

93  
Tiết 3: Giọng điệu 

trong văn nghị luận 
 

 B2 Tiết 4: Viết đoạn văn  

Dàn bài NLVH  
B2 

Tiết 5: Vận dụng kiến 

thức lớp 10+11  

  

12 

Từ 10/04 

đến 

15/4/2023 

Phong cách ngôn 

ngữ hành chính; 

94  
Tiết 1: Khái niệm, đặc 

trưng 
 

95  
Tiết 2: Thực hành soạn 

thảo văn bản 
 

Phát biểu tự do. 
96  

Tiết 3: Tìm hiểu các ví 

dụ 
 

 B2 Tiết 4: Thực hành  

Bài tập đọc hiểu  B2 
Tiết 5: Theo TL của tổ 

Văn 
 

13 

Từ 17/04 

đến 

22/04/2023 

Văn bản tổng 

kết. 
97  Tiết 1: Thực hành 

Khuyến khích 

học sinh tự 

học, tự làm 

 

Tổng kết phần 

Tiếng Việt: 
98  

Tiết 2: Lịch sử, loại 

hình 
 

Ôn tập phần 

Làm văn. 

99  Tiết 3: Các kiểu bài  

 B2 Tiết 4: Cấu trúc bài  

Ôn tập phần văn 

học. 
 B2 Tiết 5: Theo chủ đề  

14 

Từ 24/04 

đến 

29/04/2023 

Ôn tập – Kiểm 

tra cuối kì 2 

100  
Tiết 1: Theo đề cương 

của tổ Văn 
 

101  
Tiết 2: Theo đề cương 

của tổ Văn 
 

102  
Tiết 3: Theo đề cương 

của tổ Văn 
 

 B2 
Tiết 4: Theo đề cương 

của tổ Văn 
 

 B2 
Tiết 5: Theo đề cương 

của tổ Văn 
 

 NGHỈ LỄ  
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15 

Từ 03/05  

đến 

06/05/2023 

Những đứa con 

trong gia đình; 

103  Tiết 1: Các nhân vật Tích hợp 

thành một chủ 

đề ( 1) 

 
104  

Tiết 2: Nghệ thuật dòng 

hồi tưởng 

Giá trị văn học 

và tiếp nhận văn 

học; 

105  
Tiết 3: Những giá trị 

chủ yếu 
 

 B2 
Tiết 4: Bài tập vận 

dụng 
 

Ôn tập chương 

trình 10+11 
 B2 

Tiết 5: Theo chủ đề 

nhân đạo 
 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 08/05  

đến 

13/05/2023 

Giá trị văn học 

và tiếp nhận văn 

học; 

106  
Tiết 1: Các cấp độ tiếp 

nhận 
 

Trả bài viết số 7. 107  Tiết 2:  

Tổng kết phần 

Tiếng Việt: 
108  

Tiết 3: Phong cách 

ngôn ngữ 

 

 

Ôn tập chương 

trình 10+11 

 

 
B2 

2 tiết 

Tiết 4,5: Thể loại thơ, 

truyện 
 

17 

Từ 15/05  

đến 

20/05/2023 

Tổng kết và ôn 

thi THPT 

109  
Tiết 1: Theo đề cương 

của tổ Văn 
 

110  
Tiết 2: Theo đề cương 

của tổ Văn 
 

111  
Tiết 3: Theo đề cương 

của tổ Văn 
 

 
B2 

2tiết 

Tiết 4,5,: Theo đề 

cương của tổ Văn 
 

18 

Từ 22/05  

đến 

27/05/2023 

LUYỆN THI 

 
TÀI LIỆU TỔ VĂN 

18,19,20…  LUYỆN THI TÀI LIỆU TỔ VĂN 

 

LƯU Ý: 

1. Tích hợp: Chủ đề Văn học có 03 bài tích hợp thành 01 chủ đề, dạy 02 tiết. 

- Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành 

- Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi 

- Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi 

2. Ghi sổ Đầu bài: 

- GV ghi sổ Đầu bài đúng như Hướng dẫn điều chỉnh. 

- Những bài Hướng dẫn học sinh tự đọc, ghi tiết thay thế là Bài tập Đọc, hiểu hoặc Rèn luyện 

viết đoạn văn 200 chữ 

 

 

   Duyệt của Hiệu trưởng                                                            Tổ Ngữ văn 


